
Ngày thi:……./12/2018 Phòng thi:……………. Môn thi:…………………………..

Số Chữ

1 1500000078 Nguyễn Tuấn Anh Nam 06/06/1990 15TDSP40

2 1411514447 Mai Thị Hoàng Bích Nữ 24/06/1983 14TDSP42

3 1411533793 Phan Minh Châu Nam 1995 14TDSP05

4 1411532869 Trần Thị Thúy Đài Nữ 20/10/1996 14TDSP06

5 1411535597 Trương Ích Đảm Nam 05/06/1996 14TDSP06

6 1511539087 Nguyễn Tiến Đăng Nam 25/03/1994 15TDSP41

7 1400000021 Võ Hoàng Đạt Nam 11/04/1995 14TDSP01

8 1500000052 Lê Thị Hồng Diệu Nữ 01/09/1985 15TDSP40

9 1411513410 Bùi Văn Định Nam 15/09/1989 14TDSP41

10 1411513351 Bùi Đức Duy Nam 01/06/1982 14TDSP41

11 1311523607 Lê Lộc Duy Nam 09/09/1995 14TDSP06

12 1511538115 Nguyễn Thị Thùy Duyên Nữ 21/03/1997 15TDSP02

13 1511538116 Lê Kim Duyên Nữ 06/05/1997 15TDSP02

14 1500000072 Phạm Ngọc Giàu Nữ 17/10/1985 15TDSP40

15 1511540498 Trương Thanh Hải Nam 30/05/1995 15TDSP02

16 1500000026 Võ Thị Hồng Hạnh Nữ 21/12/1976 15TDSP40

17 1511539736 Nguyễn Thị Hậu Nữ 02/10/1996 15TDSP02

18 1411535447 Trần Thị Diệu Hiền Nữ 09/10/1986 14TDSP42

19 1411535344 Nguyễn Phi Hiển Nam 14/11/1992 14TDSP42

20 1500000064
Nguyễn Thụy 

Tuyết
Hoa Nữ 14/11/1981 15TDSP40

21 1411534986 Dương Bình Hòa Nữ 11/12/1996 14TDSP05

22 1511535952 Nguyễn Văn Hoài Nam 16/12/1988 15TDSP41

23 1500000039 Lưu Văn Huấn Nam 20/08/1996 15TDSP40

24 1500000007 Phùng Cao Thái Hưng Nam 13/07/1996 15TDSP01

25 1511542813 Lưu Thị Hương Nữ 27/07/1997 15TDSP02
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1 1500000036 Trần Quốc Huy Nam 04/03/1995 15TDSP01

2 1411535210
Nguyễn Hoàng 

Vân
Khánh Nữ 28/09/1993 14TDSP06

3 1411530917 Dương Nhật Khôi Nam 20/02/1996 14TDSP04

4 1511543319 Lê Kim Kiều Nữ 26/06/1994 15TDSP41

5 1411531537 Hồ Thị Mai Lành Nữ 17/08/1996 14TDSP04

6 1411533185 Trần Văn Linh Nam 11/08/1996 14TDSP04

7 1400000123 Đỗ Thụy Tường Linh Nữ 28/09/1987 14TDSP40

8 1411535655 Nguyễn Thúy Loan Nữ 15/10/1990 14TDSK01

9 1411535395 Nguyễn Thành Lộc Nam 01/03/1991 14TDSP06

10 1511536671 Nguyễn Hồng Luyến Nữ 10/05/1992 15TDSP41

11 1411513391 Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nữ 12/06/1986 14TDSP02

12 1511538977 Nguyễn Thị Thoại Miêu Nữ 23/01/1990 15TDSP41

13 1411527207 Nguyễn Ngọc Y Mon Nữ 23/02/1996 14TDSP03

14 1411527411 Nguyễn Thị Trà My Nữ 22/02/1995 14TDSP03

15 1511537327 Châu Thị Thoại Mỹ Nữ 13/07/1994 15TDSP41

16 1511543315 Trần Thị Ngọc Nga Nữ 04/12/1979 15TDSP41

17 1400000020 Trần Thị Kim Ngoan Nữ 09/08/1994 14TDSP01

18 1411533315
Nguyễn Trương 

Hồng
Ngọc Nữ 13/03/1996 14TDSP05

19 1411534467 Trần Thị Yến Ngọc Nữ 25/03/1996 14TDSP05

20 1500000077 Lai Bích Ngọc Nữ 31/05/1995 15TDSP01

21 1411526858 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 06/11/1996 14TDSP03

22 1411535607 Nguyễn Thị Xuân Nhi Nữ 25/01/1996 15TDSP02

23 1400000007 Châu Ái Nhi Nữ 20/09/1993 14TDSP01

24 1411528352 Võ Ý Nhi Nữ 15/02/1996 14TDSP42

25 1500000005 Huỳnh Ngọc Hồng Oanh Nữ 04/01/1992 15TDSP01
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1 1500000004 Lê Dương Thúy Oanh Nữ 01/11/1991 15TDSP40

2 1411513373 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 18/01/1994 14TDSP02

3 1411513368 Phan Thị Yến Phi Nữ 00/00/1979 14TDSP41

4 1411535494 Nguyễn Thanh Phong Nam 20/07/1991 14TDSP06

5 1411531328 Huỳnh Bá Phước Nam 24/11/1993 14TDSP04

6 1400000092 Phạm Nhất Quỳnh Nữ 28/11/1991 14TDSP01

7 1411533851 Trương Ngọc Quỳnh Nữ 18/09/1995 14TDSP42

8 1411535453 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 14/04/1994 14TDSP42

9 1400000132 Nguyễn Văn Suất Nam 17/11/1981 14TDSP01

10 1500000015 Bùi Thị Ngọc Sương Nữ 10/10/1985 15TDSP40

11 1411513453 Nguyễn Văn Tâm Nam 17/01/1980 14TDSP41

12 1411535359 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nữ 24/03/1995 14TDSC01

13 1511543234 Nguyễn Thị Thanh Thanh Nữ 29/11/1996 15TDSP02

14 1511540794 Nguyễn Ngọc Thu Thảo Nữ 27/09/1997 15TDSP02

15 1411535069 Hồ Thị Thuận Nữ 11/11/1994 14TDSC01

16 1411532655 Võ Trung Thuận Nam 19/04/1996 14TDSP04

17 1400000098 Từ Thị Thùy Nữ 10/01/1983 15TDSP41

18 1511542994 Hồ Thị Cẩm Tiên Nữ 14/02/1997 15TDSP02

19 1511543412 Vũ Thị Bích Trâm Nữ 20/02/1984 15TDSP41

20 1411513375 Tăng Thị Huyền Trân Nữ 17/08/1994 14TDSP02

21 1411532927 Phạm Thị Trang Nữ 04/03/1985 14TDSP42

22 1511542906
Nguyễn Song 

Thùy
Trang Nữ 03/02/1989 15TDSP41

23 1411532367 Trần Thị Thiên Trang Nữ 15/08/1995 14TDSP04

24 1411533660 Nguyễn Thị Trang Nữ 20/01/1995 14TDSC01

25 1411513641 Hồ Thị Thùy Trang Nữ 10/07/1991 14TDSP42
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1 1511542187 Hoàng Việt Trinh Nữ 01/11/1995 15TDSP02

2 1511536956 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 08/09/1997 15TDSP02

3 1411534806 Trần Thị Út Tư Nữ 02/09/1994 14TDSP05

4 1411533352 Phan Đức Tuế Nam 25/05/1990 14TDSK01

5 1411535381 Trần Thị Tươi Nữ 30/12/1992 14TDSP06

6 1511535775 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Nữ 20/04/1992 15TDSP41

7 1500000100 Hồ Lê Phương Uyên Nữ 07/11/1994 15TDSP01

8 1411534180 Trần Thanh Thảo Uyên Nữ 17/08/1996 14TDSP05

9 1400000133 Trần Thị Bích Vân Nữ 15/06/1990 14TDSP02

10 1400000111 Lê Thụy Tường Vi Nữ 25/11/1985 14TDSP01

11 1411526790 Thân Thị Trúc Vy Nữ 14/09/1994 14TDSP03

12 1511539814 Lê Thị Như Ý Nữ 11/02/1996 15TDSP02

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP
Đợt: Xét tốt nghiệp đợt 4 - 2018 (TC)

Môn: Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ

Ca thi: 04

STT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Số tờ Đề số Ký tên

Điểm
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH


